
STT Tên trường Quận

1  THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1

2  THCS Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp

3  THCS Tăng Nhơn Phú B Quận 9

4 THCS Lạc Hồng Quận 10

5  THCS Tam Thôn Hiệp Huyện Cần Giờ

STT Tên trường Quận

1 Quốc Tế Việt Úc

2 TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm Quận 9

STT Tên Phòng GD&ĐT

1 Quận 1

2 Quận Gò Vấp

3 Huyện Cần Giờ

4 Quận 9

5 Quận 10

STT Tên Phòng GD&ĐT

1 Quận Gò Vấp

2 Quận 9

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 GS4 2018-2019

Giải 02 Quận/Huyện tham gia tích cực

Giải Nhất khối

Giải 05 trường đạt thành tích xuất sắc

Giải 02 trường tham gia tích cực

Giải 05 Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc



STT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường
Quận/
Huyện

Giải Khối

1 Bùi Đức Mạnh 16-Nov-04 88900970 9/4  Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp Giải Nhất khối 9

2 Trần Đặng Gia Bảo 02-Mar-05 88901940 8A1  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhất khối 8

3 Bùi Quốc Minh Nhật 05-Oct-06 88901917 7A10  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhất Khối 7

4 Đỗ Nguyên Bảo 18-Jan-07 88901818 6A5  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhất Khối 6

STT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường
Quận/

Huyện
Giải cá nhân

1 Đỗ Nguyên Bảo 18-Jan-07 88901818 6A5  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhất

2 Bùi Quốc Minh Nhật 05-Oct-06 88901917 7A10  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhì

3 Trần Đặng Gia Bảo 02-Mar-05 88901940 8A1  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhì

4 Nguyễn Trần Bảo Anh 08-Apr-05 88901659 8A1  Tăng Nhơn Phú B Quận 9 Giải Nhì

5 Phùng Ngọc Tuấn 14-Nov-05 88900686 8/1  Lạc Hồng Quận 10 Giải Nhì

6 Hoàng Dương Phúc Quang 18-Mar-05 88901964 8A11  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Nhì

7 Lê Đức Cường 25-Jan-06 88901914 7A10  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Ba

8 Phạm Quang Nhật 16-Mar-05 88900994 8  Nguyễn Văn Nghi Quận Gò Vấp Giải Ba

9 Hồ Huỳnh Trung Kiên 19-Feb-06 88900106 7/3  Tam Thôn Hiệp Huyện Cần Giờ Giải Ba

10 Đoàn Thiên Quý 25-Mar-05 88900968 8/2  Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp Giải Ba

11 Phan Mai Nhật Long 10-Apr-06 88901906 7A7  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Ba

12 Nguyễn Đức Minh Anh 16-Dec-05 88901961 8A11  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Ba

13 Đỗ Quang Minh 02-Jan-05 88900963 8/1  Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp Giải Ba

Giải cá nhân



STT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường
Quận/

Huyện
Giải cá nhân

14 Bùi Đức Mạnh 16-Nov-04 88900970 9/4  Huỳnh Văn Nghệ Quận Gò Vấp Giải Ba

15 Võ Nguyễn Chí Thanh 06-Oct-06 88901918 7A10  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Ba

16 Nguyễn Thị Trúc My 23-Jun-04 88900102 9/2  Doi Lầu Huyện Cần Giờ Giải Ba

17 Nguyễn Gia Quốc Uy 01-Dec-06 88901093 7/6  Phan Văn Trị Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

18 Lê Huỳnh An Nhiên 26-Oct-05 88901308 8/6  Nguyễn Du Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

19 Phạm Minh Triết 10-Jan-06 88901088 7/5  Phan Văn Trị Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

20 Trần Ngọc Ý Nhi 23-Sep-05 88901675 8A1 Ngô Thời Nhiệm Quận 9 Giải Khuyến khích

21 Nguyễn Ngô Đình Ân 03-Apr-05 88900126 8/1  Tam Thôn Hiệp Huyện Cần Giờ Giải Khuyến khích

22 Đặng Quốc Ân 03-Jun-04 88900705 9/1
Quốc Tế Wellspring Sài 

Gòn
Quận Bình Thạnh Giải Khuyến khích

23 Phan Văn Hải Nam 03-Jun-04 88900936 9/1  Thông Tây Hội Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

24 Trương Lê Huy 01-Jan-07 88901820 6A5  Trần Đại Nghĩa Quận 1 Giải Khuyến khích

25 Nguyễn Trung Thiện 09-Oct-04 88900104 9/2  Doi Lầu Huyện Cần Giờ Giải Khuyến khích


